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BÁO CÁO
của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVII.
(số liệu từ 01/11/2016 đến 31/10/2017)

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác của ngành Kiểm sát Hà Tĩnh năm 2017 như sau: 

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM:
Năm 2017, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn biến phức tạp hơn về tính chất và mức độ nguy hiểm. Đã xẩy ra nhiều vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, như: Giết người: 15 vụ 22 bị can; Cướp, Cướp giật tài sản: 23 vụ 37 bị can, Xâm phạm tình dục trẻ em: 5 vụ 5 bị can. Phát hiện một số tội phạm mới những năm trước không xẩy ra: Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khởi tố 2 vụ 1 bị can), tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (khởi tố 1 vụ 1 bị can), tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội Trốn thuế (mỗi tội khởi tố 1 vụ 1 bị can). Đáng chú ý, tại thị xã Kỳ Anh và huyện Lộc Hà xẩy ra nhiều vụ, việc người dân (chủ yếu là giáo dân) tụ tập đông người, tuần hành, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ… gây mất trật tự và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Số vụ phạm pháp hình sự được phát hiện, khởi tố tăng so với cùng kỳ năm 2016. Cơ quan điều tra (viết tắt CQĐT) đã phát hiện, khởi tố 553 vụ 970 bị can (tăng 21 vụ 7 bị can so với cùng kỳ năm 2016), tập trung là các tội phạm về: Trộm cắp tài sản (khởi tố 177 vụ 227 bị can, chiếm 32%); tội Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy (khởi tố 93 vụ 114 bị can, chiếm 16,82%); tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (khởi tố 64 vụ 62 bị can, chiếm 11,57%), tội Cố ý gây thương tích (khởi tố 57 vụ 90 bị can, chiếm 10,3%); tội Đánh bạc (32 vụ 218 bị can, chiếm 5,78%). So với cùng kỳ năm 2016, có một số loại tội phạm tăng đáng kể, như: Tội phạm về ma túy (tăng 35 vụ 44 bị can), tội Cố ý gây thương tích (tăng 15 vụ 32 bị can). Bên cạnh đó cũng có một số loại tội phạm giảm, như: Đánh bạc (giảm 14 vụ 32 bị can), Trộm cắp tài sản (giảm 9 vụ)…
1. Tội phạm về an ninh: 

Khởi tố 03 vụ 2 bị can (cùng kỳ năm 2016 không xẩy ra). Trong đó, tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 2 vụ 1 bị can, tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân: 1 vụ 1 bị can. 
 2. Tội phạm về ma tuý:

Phát hiện, khởi tố 93 vụ 114 bị can (tăng 35 vụ 44 bị can so với cùng kỳ năm 2016). Điển hình: Hồi 10 giờ 30 phút ngày 09/5/2017, tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Đồn Biên phòng Sơn Hồng phối hợp cùng các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng mang quốc tịch Lào gồm: Pó Xồng (sinh: 2001) và Xồng Lò (sinh: 1994) đang có hành vi vận chuyển trái phép 383,4 gam Hê-rô-in và 2000 viên ma túy tổng hợp (methamphetamin) từ Lào sang Việt Nam để tiêu thụ. Đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra, xử lý.
3. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ: Khởi tố 01 bị can (giảm 02 vụ 07 bị can so với cùng kỳ năm 2016)
.

4. Tội phạm về kinh tế và môi tr​ường:

Phát hiện, khởi tố 21 vụ 34 bị can (giảm 7 vụ 10 bị can so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, tội Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm: khởi tố 13 vụ 18 bị can, tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: khởi tố 4 bị can
; Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới: khởi tố 1 vụ 3 bị can; Hủy hoại rừng: khởi tố 2 vụ 2 bị can; tội Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ: khởi tố 3 vụ 6 bị can; tội Trốn thuế: khởi tố 1 vụ 1 bị can; Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng: khởi tố 1 vụ.
Đáng chú ý: Qua kết quả thanh tra thuế, Cục thuế Hà Tĩnh phát hiện trong năm 2014, 2015, doanh nghiệp tư nhân Đức Thủy đóng trên địa bàn phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh do Đặng Tiến Đức (sinh: 1972) làm giám đốc, trong quá trình kinh doanh đã có hành vi trốn thuế với số tiền trên 2 tỷ đồng. Đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý.

5. Tội phạm xâm phạm sở hữu:

Phát hiện, khởi tố 234 vụ 312 bị can (giảm 8 vụ 54 bị can so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, Cưỡng đoạt tài sản: 3 vụ 5 bị can; tội Trộm cắp tài sản: 177 vụ 227 bị can; Cướp tài sản: 8 vụ 17 bị can; Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản: 8 vụ 6 bị can; Cướp giật tài sản: 15 vụ 20 bị can, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 17 vụ 30 bị can; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: 6 vụ 7 bị can;
Đáng chú ý: Vào đêm 24/4/2017 Dương Văn Vượng (sinh: 1968) và Dương Văn Thịnh (sinh: 1965) đều trú tại xóm 6, xã Hưng Chính, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã đột nhập vào hiệu vàng của anh Nguyễn Hoài Nam (sinh: 1983) ở tổ dân phố 8, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh lấy trộm 30 cây vàng 18K, trị giá 458.772.000 đồng. Đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra, xử lý.

6. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội:  

Phát hiện, khởi tố 131 vụ 406 bị can (tăng 42 vụ 88 bị can so với cùng kỳ năm 2016), tập trung là các tội: Cố ý gây thương tích, khởi tố 57 vụ 90 bị can; Chứa mại dâm, khởi tố 9 vụ 11 bị can; Giết người, khởi tố 15 vụ 22 bị can; Gây rối trật tự công cộng, khởi tố 4 vụ 51 bị can; Đánh bạc, khởi tố 32 vụ 218 bị can… Đáng chú ý: khoảng 23h00’ ngày 04/4/2017, tại khu vực ngã tư đường Trần Phú và đường Hàm Nghi, thành phố Hà Tĩnh, 02 nhóm thanh niên gây gổ, đánh nhau. Trong lúc xô xát, nhóm của Trần Lê Vinh Quang (sinh: 1985, tạm trú tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) đã dùng súng bắn vào đám đông làm anh Võ Khắc Phương (sinh: 1992) trú tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh và Dương Mạnh Cường (sinh: 1991) trú tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh bị thương nặng. Hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý.

* Tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, xẩy ra 138 vụ làm chết 159 người (giảm 24 vụ 18 người chết so với cùng kỳ năm 2016). Cơ quan điều tra đã khởi tố hình sự 64 vụ 62 bị can về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (tăng 5 vụ 7 bị can so với cùng kỳ năm 2016).
* Nguyên nhân của tình hình tội phạm trên chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế; các thế lực phản động lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển để kích động, xúi dục người dân có hành vi chống đối, vi phạm pháp luật; công tác quản lý nhà nước về kinh tế, trật tự an toàn xã hội còn có những hạn chế; hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cao.


II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SÁT: 


Năm 2017, quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo An ninh trật tự và công tác tư pháp; Chỉ thị số  01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2017, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá là: “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự; không để xẩy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; hạn chế án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng hoặc án bị hủy, sửa có lỗi của Kiểm sát viên. Nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp; kháng nghị, kiến nghị trong các lĩnh vực kiểm sát và hiệu quả công tác thống kê tội phạm, thống kê nghiệp vụ”.
Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực công tác như sau:
1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự:

1.1. Công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
Năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục đổi mới biện pháp nắm, quản lý và kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại xử lý tố giác, tin báo tội phạm: chủ động tổ chức nắm, xác minh tố giác, tin báo tội phạm tại các UBND cấp xã, tăng cường kiểm sát hoạt động xác minh tố giác, tin báo tội phạm tại CQĐT Công an cùng cấp, đồng thời tích cực phối hợp CQĐT giải quyết kịp thời các tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm, hạn chế việc bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. 
Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát giải quyết 668/690 tin báo tố giác tội phạm = 96,81% (chỉ tiêu là >90%), trong đó, khởi tố hình sự 553 tin; tiến hành 17 cuộc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm tại 15 CQĐT Công an cùng cấp. Thực hiện việc  nắm tin báo tội phạm 179 lượt tại UBND cấp xã. Thông qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp phát hiện một số vi phạm của Cơ quan điều tra như: chậm giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, gửi quyết định giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đến Viện kiểm sát chậm thời gian quy định… Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 37 văn bản yêu cầu giải quyết tin báo tội phạm, yêu cầu khởi tố đối với 48 vụ 49 bị can nhằm chống bỏ lọt tội phạm; ban hành 03 kiến nghị đối với Cơ quan điều tra về khắc phục vi phạm trong công tác thụ lý, giải quyết tin báo và 15 văn bản kiến nghị đối với Cơ quan quản lý Nhà nước về phòng ngừa tội phạm.
1.2. Công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố các vụ án hình sự.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” và Chỉ thị số 04/CT- VKSTC ngày 10/7/2015 về “Tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự”, Viện kiểm sát hai cấp đã chú trọng nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra các vụ án hình sự. Hoạt động kiểm sát việc khởi tố vụ án, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn bắt tạm giữ, tạm giam, gia hạn tạm giữ, tạm giam, áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn được thực hiện kịp thời, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; các trường hợp bắt tạm giữ xử lý hình sự đạt 100% (376/376), thực hiện việc phúc cung 100% các vụ án trước khi kết thúc điều tra nhằm chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.
Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 667 vụ 1128 bị can (giảm 9 vụ 44 bị can so với cùng kỳ năm 2016), trong đó, kiểm sát khởi tố mới 553 vụ án, phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 970 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết: 578 vụ 950 bị can (đạt 86,65%). Trong đó, đề nghị truy tố 527 vụ 921 bị can. Do áp dụng có hiệu quả các biện pháp công tác nên tiến độ và chất lượng giải quyết án ở cả 2 cấp đều đảm bảo, không để xẩy ra trường hợp nào bị khởi tố sai, phải đình chỉ điều tra do không phạm tội.  

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã giải quyết 544 vụ 971 bị can/548 vụ 979 bị can, đạt tỷ lệ 99,27 % (chỉ tiêu đề ra là ≥ 95%), trong đó, truy tố 532 vụ 952 bị can, đình chỉ: 12 vụ 19 bị can (đình chỉ do bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố: 2 vụ 5 bị can, đình chỉ do chuyển biến tình hình, thay đổi chính sách hình sự: 10 vụ 14 bị can). Các vụ án Viện kiểm sát truy tố đều đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng tội, không có án quá hạn luật định, không có trường hợp nào bị truy tố oan, sai. 
VKSND hai cấp chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra và Toà án chọn 75 vụ án giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt 11,24% (chỉ tiêu là 8%).

Thông qua công tác kiểm sát điều tra án hình sự, VKSND đã phát hiện những sai sót chủ yếu của Cơ quan điều tra như: Trong một số hồ sơ vụ án, biên bản ghi lời khai không phản ánh tư cách tham gia tố tụng, không giải thích quyền và nghĩa vụ cho người bị hại, người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Điều tra viên không ký xác nhận vào bản tường trình của bị can; biên bản bắt người phạm tội quả tang không được lập tại nơi bắt người; biên bản hỏi cung bị can không do Điều tra viên được phân công điều tra vụ án lập; lý lịch bị can không phản ánh nghề nghiệp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bị can; Lập danh chỉ bản không phản ánh thông tin nơi lập, ngày lập, ngày khởi tố đối với bị can, không có chữ ký và con dấu xác nhận của Thủ trưởng đơn vị lập; tổ chức khám nghiệm hiện trường nhưng không thông báo cho Viện kiểm sát tham gia; tính sai thời hạn tạm giữ, gửi quyết định tạm giữ cho VKS chậm thời gian so với quy định.v.v…
Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 19 kiến nghị, 11 yêu cầu đối với Cơ quan điều tra về việc khắc phục vi phạm trong công tác điều tra, giải quyết các vụ án hình sự. Các yêu cầu của Viện kiểm sát đều được Cơ quan điều tra tiếp thu, thực hiện.

1.3. Công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 513 vụ 927 bị cáo /588 vụ 1076 bị cáo = 72,96%, kiểm sát xét xử phúc thẩm 144 vụ 216 bị cáo /158 vụ 250 bị cáo = 91,14%. Phối hợp với Toà án đưa ra xét xử lưu động 53 vụ án góp phần tuyên truyền giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân, phòng ngừa vi phạm, tội phạm, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Đồng thời, phối hợp với Tòa án tổ chức 106 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng xét hỏi, tranh luận và kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa cho Kiểm sát viên. Các phiên tòa thực hiện đảm bảo theo yêu cầu cải cách tư pháp, xét xử đúng người, đúng tội, đường lối xét xử cơ bản đúng quy định pháp luật, không để xảy ra trường hợp nào oan hoặc Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.
Viện kiểm sát hai cấp đã tăng cường công tác kiểm sát xét xử, kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án, phát hiện vi phạm như: đường lối xét xử một số vụ chưa nghiêm, không áp dụng hoặc áp dụng không đúng tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, bỏ sót tình tiết định khung tăng nặng; áp dụng quy định về chế định án treo có trường hợp không đúng… Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 11 kháng nghị phúc thẩm (trong đó có 04 KNPT ngang cấp), 22 kiến nghị và 03 văn bản yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận là 13 vụ 16 bị cáo/ 14 vụ 19 bị cáo đã xét xử = 84,21%, các kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát đều được Tòa án chấp nhận, tiếp thu, sửa chữa.
1.4. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. 

Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát chặt chẽ hoạt động tạm giữ, tạm giam  và công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù. Đã tiến hành 55 cuộc kiểm sát định kỳ tại nhà tạm giữ, trại tạm giam Công an cùng cấp và 03 cuộc kiểm sát việc tạm giữ tại nhà tạm giữ Đồn biên phòng Kỳ Khang, Sơn Hồng, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đảm bảo việc tạm giữ, tạm giam có căn cứ, đúng quy định pháp luật, không có trường hợp nào bị tạm giữ, tạm giam quá hạn. Áp dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để quản lý đầy đủ số bị án có hiệu lực pháp luật: trực tiếp xác minh đối với các trường hợp bị án được Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ, tạm hoãn thi hành án; lập hồ sơ kiểm sát 100% các bị án đã có hiệu lực pháp luật và yêu cầu Tòa án ra quyết định thi hành án kịp thời; kiên quyết yêu cầu Cơ quan thi hành án hình sự tổ chức thi hành đối với trường hợp bị án phạt tù hết thời hạn tự nguyện nhưng chưa thi hành. Đã tổ chức 02 cuộc kiểm sát định kỳ toàn diện tại Trại giam Xuân Hà - Bộ Công an, 67 cuộc kiểm sát trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn về công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, 14 cuộc kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan thi hành án hình sự; kiểm tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị ban hành năm 2016 tại 45 UBND xã, phường, thị trấn và 5 cơ quan thi hành án hình sự. 

Qua công tác kiểm sát, phát hiện vi phạm của các cơ quan chức năng như: một số trường hợp UBND xã, phường, thị trấn không ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người bị phạt tù được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; người được phân công giám sát, giáo dục bị án không thực hiện đúng quy định về nhận xét hàng quý đối với  bị án. Tòa án ra quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù chưa đúng quy định của pháp luật; áp dụng không đầy đủ điều luật làm căn cứ ra quyết định thi hành án; chậm chuyển giao quyết định thi hành án đến Viện kiểm sát. Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện chậm áp giải bị án đang tại ngoại không tự nguyện đi thi hành án phạt tù. Trại giam Xuân Hà – Bộ Công an quản lý không chặt chẽ dẫn đến phạm nhân vi phạm kỷ luật (sử dụng ma túy trong trại, mang vật cấm vào trại để sử dụng) … Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 08 kháng nghị, 30 kiến nghị, 32 yêu cầu về phòng ngừa, khắc phục vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự.
Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát việc lập hồ sơ và tham gia xét giảm án theo đúng quy định cho 977 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh và Trại giam Xuân Hà - Bộ Công an (trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 404 phạm nhân, dịp 30/4- 01/5/2017 có 283 phạm nhân, dịp 2/9/2017 có 290 phạm nhân); kiểm sát việc xét rút ngắn thời gian thử thách án treo, cải tạo không giam giữ cho 66 trường hợp. 
2. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, thi hành án dân sự và khiếu nại- tố cáo: 

2.1. Về kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và các việc khác theo quy định của pháp luật. 

Trong năm 2017, các tranh chấp, khởi kiện về dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại trên địa bàn Hà Tĩnh tăng so với cùng kỳ năm 2016. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát thụ lý giải quyết sơ thẩm 1647 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình (tăng 196 vụ, việc) và 54 vụ án hành chính, lao động, kinh doanh thương mại (tăng 10 vụ); kiểm sát thụ lý giải quyết phúc thẩm 59 vụ án dân sự, hôn nhân gia đình (giảm 16 vụ, việc) và 6 vụ án hành chính, kinh doanh thương mại (giảm 7 vụ); kiểm sát thụ lý giải quyết 48 việc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án (tăng 24 việc so với cùng kỳ năm 2016). 
Nguyên nhân phát sinh các khởi kiện, tranh chấp dân sự, hành chính tăng là do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể tham gia các quan hệ pháp luật dân sự, hành chính còn hạn chế, công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn nhiều sơ hở, dẫn đến phát sinh các tranh chấp dân sự, khởi kiện hành chính.

Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát 100% thông báo thụ lý của Tòa án về các vụ, việc dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại. Đã kiểm sát việc giải quyết 1448/1647 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình sơ thẩm (đạt 87,91 %), 53/59 vụ án dân sự, hôn nhân gia đình phúc thẩm (đạt 89,83%); 45/54 vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động sơ thẩm (đạt 83,33%), 6/6 vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động phúc thẩm (đạt 100%); kiểm sát 48/48 việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án (đạt 100%).  phối hợp với Tòa án tổ chức 64 phiên tòa rút kinh nghiệm về án dân sự, hành chính nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho Kiểm sát viên.
 Thông qua công tác kiểm sát, phát hiện một số vi phạm của Tòa án, như: áp dụng điều luật làm căn cứ giải quyết vụ án và tính án phí không cụ thể, thiếu chính xác; vi phạm về thủ tục tố tụng và nội dung giải quyết vụ án; vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử… Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 20 kháng nghị phúc thẩm
, 35 kiến nghị và 67 yêu cầu đối với Tòa án nhân dân cùng cấp về việc khắc phục vi phạm. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận là 11 vụ/ 12 vụ đã giải quyết= 91,67%. Các kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát đều đảm bảo có căn cứ, được Tòa án chấp nhận.
2.2. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự: 

Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát chặt chẽ hoạt động thi hành án của Cơ quan thi hành án dân sự, tăng cường kiểm sát việc xác minh, phân loại việc có điều kiện và không có điều kiện thi hành; việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án… Đã kiểm sát việc chuyển giao 459 bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án, kiểm sát 3761 quyết định về thi hành án của Cơ quan thi hành án dân sự; tiến hành xác minh điều kiện thi hành án 306 trường hợp, kiểm sát 96 việc cưỡng chế kê biên tài sản và 119 việc tiêu hủy vật chứng; tham gia phiên họp xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án 18 việc. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiến hành 14 cuộc kiểm tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị ban hành năm 2016 và 16 cuộc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong việc thu tiền, tài sản của người đang thi hành án phạt tù tại Trại giam Xuân Hà- Bộ Công an.
Thông qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp phát hiện một số vi phạm trong công tác này như: Tòa án chậm chuyển giao bản án đến Cơ quan thi hành án; Cơ quan thi hành án chậm ra quyết định thi hành án; chậm gửi quyết định thi hành án đến Viện kiểm sát; nội dung quyết định thi hành án không đúng với quyết định của bản án; ra nhiều quyết định thi hành án đối với các khoản thi hành án chủ động trong cùng một bản án; chậm tổ chức thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án không chính xác dẫn đến phân loại sai… Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 7 kháng nghị, 26 kiến nghị, 35 yêu cầu đối với Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự về việc khắc phục vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự. Các bản kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đều được Cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân chấp nhận khắc phục vi phạm, bảo đảm việc chấp hành pháp luật về thi hành án được thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người được thi hành án.
2.3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát giải quyết đơn tư pháp của các cơ quan tư pháp: 

- Viện kiểm sát hai cấp duy trì tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và phân loại xử lý đơn, đã tiếp 192 lượt người đến khiếu nại, tố cáo (lãnh đạo tiếp 18 lượt); tiếp nhận 425 đơn (giảm 84 đơn so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, khiếu nại: 46 đơn; tố cáo: 52; Kiến nghị phản ánh: 275, tin báo tội phạm: 52. Đã tiến hành phân loại, xử lý kịp thời 425/425 đơn theo đúng quy định.

Đã thụ lý và giải quyết 4/4 đơn thuộc thẩm quyền (đạt 100%). 
Thụ lý kiểm sát việc giải quyết 22 đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của cơ quan tư pháp. Trong đó, cũ: 2 đơn, mới: 20 đơn. Đã kiểm sát giải quyết: 17 đơn (tỷ lệ giải quyết đạt 85%). Chưa giải quyết: 5 đơn.

Ngoài việc tiếp công dân, tiếp nhận và phân loại xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến Viện kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã tiến hành 03 cuộc kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại tố cáo về tư pháp tại các cơ quan tư pháp, định kỳ hàng tháng tham gia tiếp công dân tại Hội đồng tiếp công dân của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

Thông qua hoạt động kiểm sát, đã ban hành 01 kiến nghị, 05 văn bản yêu cầu cơ quan tư pháp ra văn bản giải quyết đơn đảm bảo thời hạn luật định.

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH:

Ngay từ đầu năm, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp chủ động xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch công tác kịp thời, đảm bảo tập trung thống nhất theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao gắn với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, HĐND ở địa phương. Các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã xác định những nội dung trọng tâm, đột phá để tổ chức thực hiện trong năm 2017, chú trọng đổi mới biện pháp công tác để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; xây dựng, ban hành các quy chế, quy định để nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ như: quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng kháng nghị, kiến nghị, quy trình phúc cung bị can.v.v…
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017 tại 13/13 đơn vị cấp huyện; kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, thanh tra toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của VKSND tối cao và kiểm tra nghiệp vụ tại 13/13 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chủ động xây dựng chuyên đề, tổ chức 03 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân hai cấp; phân công các phòng, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.
- Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 30/7/2007 của Bộ Chính trị về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước. Bộ máy tổ chức cán bộ của Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục kiện toàn: thành lập đơn vị Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để thực hiện nhiệm vụ Thanh tra công vụ, trật tự nội vụ trong ngành, đã tiến hành 66 cuộc thanh tra tại các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp; thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp giai đoạn 2016- 2021 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2021- 2026; xét, đề nghị và được Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm 02 Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp cho 18 công chức; quyết định bổ nhiệm 22 Kiểm tra viên, chuyển ngạch chính thức cho 07 công chức tập sự; điều động, luân chuyển 11 công chức giữa các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, cử 40 lượt cán bộ công chức đi đào tạo nghiệp vụ và cao cấp chính trị.
- Về thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp: Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW, Kết luận số 92-KL/TW về nhiệm vụ cải cách tư pháp; Chỉ thị 05-CT/TW ngay 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-VKSNDTC ngày 31/3/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, tăng cường trách nhiệm thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tích cực, chủ động phối hợp công tác với các cơ quan trong khối Tư pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp.

- Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và Ủy ban Mặt trận tổ quốc; hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã đóng góp 102 triệu đồng, 238 ngày công và 03 bộ máy vi tính để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại các xã được giao đỡ đầu. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đầu tư kinh phí để triển khai lát gạch vỉa hè và trồng cây xanh tại tuyến đường Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh với chi phí là 100 triệu đồng.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, khai thác và trao đổi thông tin. Ban hành Quy định đảm bảo an toàn thông tin trong quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin trong ngành Kiểm sát Hà Tĩnh; sử dụng có hiệu quả hệ thống thiết bị công nghệ thông tin để tổ chức các cuộc Hội nghị trực tuyến và họp giao ban hàng tuần giữa Viện kiểm sát nhân dân hai cấp; thực hiện tốt việc quản trị hộp thư điện tử và hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đảm bảo tính bảo mật cao, hiệu quả và tiết kiệm; phục vụ tốt công tác tuyên truyền của ngành. Đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc đảm bảo hoạt động của VKSND hai cấp.
- Năm 2017, Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ngoài việc triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo chủ đề do Viện kiểm sát nhân dân tối cao và UBND tỉnh phát động, Hội đồng thi đua- khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phát động 02 phong trào thi đua ngắn hạn. Các phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cán bộ, Kiểm sát viên hai cấp. 
* Tóm lại: Năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Các lĩnh vực công tác đã thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra. Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 96,81%; tỷ lệ giải quyết án ở giai đoạn truy tố đạt 99,27%; đã yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 48 vụ 49 bị can; phối hợp xác định 75 vụ án hình sự trọng điểm để giải quyết phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, phối hợp tổ chức 53 phiên tòa xét xử lưu động, 170 phiên tòa rút kinh nghiệm (hình sự: 106; dân sự, hành chính: 64); ban hành 46 kháng nghị (hình sự: 11; dân sự, hành chính: 20; thi hành án: 15); 140 kiến nghị (hình sự: 46; dân sự: 35, THADS: 26, tạm giữ, tạm giam và THAHS: 33 ) và 189 văn bản yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp. Ngoài ra, đã ban hành 15 kiến nghị phòng ngừa tội phạm. Viện kiểm sát hai cấp thường xuyên rà soát, bám sát tiến độ giải quyết các vụ, việc hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại và thi hành án để yêu cầu cơ quan điều tra, Tòa án, Cơ quan thi hành án giải quyết kịp thời, hạn chế việc kéo dài thời hạn giải quyết hoặc để quá hạn giải quyết vụ, việc trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Đơn vị đoàn kết thống nhất, phong trào thi đua sôi nổi đều khắp ở hai cấp. Đảng bộ cơ quan Viện KSND tỉnh, các Chi bộ trực thuộc, các tổ chức Đoàn thể trong cơ quan đều hoạt động có hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế, tồn tại như: còn có 02 vụ án Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung (chiếm tỷ lệ 0,34%), tiến độ giải quyết một số vụ án ở giai đoạn điều tra và giai đoạn xét xử còn chậm; tỉ lệ giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại của Tòa án chưa cao, trong đó có một phần trách nhiệm của Viện kiểm sát; chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp trên một số lĩnh vực còn hạn chế.
Trong thời gian tới, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tổ chức rút kinh nghiệm về các mặt công tác, đề ra biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2018.

Năm 2018, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. 

- Tiếp tục đổi mới biện pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 37/NQ/QH13, Nghị quyết số 63.2013/QH13, Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội, Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.



- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, không để xẩy ra oan sai; bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, chất lượng kháng nghị, kiến nghị.


- Chú trọng đổi mới các biện pháp để tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và các việc khác theo quy định của pháp luật; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến chức năng của ngành theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính năm 2015.



- Tăng cường công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, thi hành án dân sự. Chú trọng kiểm sát phân loại việc có điều kiện thi hành và không có điều kiện thi hành án; nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm sát thường xuyên, định kỳ và kiểm sát trực tiếp về công tác tạm giữ, tạm giam. Giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát chặt chẽ và yêu cầu các cơ quan tư pháp giải quyết kịp thời, đúng pháp luật khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.


- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý chỉ đạo điều hành; thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp, trong đó, chú trọng công tác quản lý, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; hoàn thiện tổ chức bộ máy của đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ và các quy chế, quy định của ngành cũng như địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nghiệp vụ, chế độ công vụ đối với Viện kiểm sát hai cấp; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

   V. KIẾN NGHỊ

Thông qua công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp thời gian qua, Viện KSND tỉnh thấy, tình hình tội phạm trong năm 2017 diễn biến phức tạp, nhiều tội phạm tăng so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, tội phạm về ma túy tăng mạnh (tăng 36 vụ 45 bị can); công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ ở một số UBND xã, phường, thị trấn còn nhiều tồn tại, hạn chế.
Vì vậy, kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh có biện pháp tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; công tác giáo dục người chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ của UBND xã, phường, thị trấn.


Trên đây là kết quả công tác kiểm sát năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xin báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.
Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu!
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban pháp chế HĐND tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP Tỉnh uỷ; VP HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, VP.
	       VIỆN TRƯỞNG
(Đã ký) 
               Nguyễn Văn Tiến


� khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố 01 bị can về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án Phan Văn Thông cùng đồng bọn phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xẩy ra tại xã  Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (vụ án khởi tố ngày 10/10/2016).


� trong vụ Phan Văn Thông và đồng phạm phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.


� Dân sự, hôn nhân gia đình: 18; Hành chính, kinh doanh thương mai: 2
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